
Trình độ 

chuyên 

môn (đại 

học, thạc 

sĩ)

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng 

điểm)

Xếp 

loại

Hình thức 

đào tạo 

(CQ, TC, 

LT, TX,..)

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15

I

1 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/02/1990 Nữ
Thôn Phú Sơn, xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Khá Chính quy

Kế toán viên hạng 

III
Tiếng Anh A2

Tin học ứng 

dụng
Không

1 Phan Thị Thảo 01/08/1997 Nữ
Thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh
Đại học Kế toán

Trung 

bình - 

Khá

Chính quy
Kế toán viên hạng 

III
Tiếng Anh Bậc 2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không

II

1 Nguyễn Ngọc Long Bảo 08/10/2000 Nam
Phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng 

Trị
Đại học Bảo vệ thực vật Khá Chính quy

Khuyến nông viên 

hạng III
Không

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Ghi chú
Chứng chỉ Tin 

học
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DANH SÁCH 
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(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 06/7/2026 của Hội đồng tuyển dụng)

TT Họ và  tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh ( nhập 

có dấu phẩy 

ở trước 

ngày tháng 

năm)

Giới 

tính

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, tỉnh)

Vị trí việc 

làm đăng ký dự 

tuyển

Trình độ chuyên môn

KẾ TOÁN VIÊN HẠNG III

KHUYẾN NÔNG VIÊN HẠNG III

Chứng chỉ ngoại 

ngữ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG


